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Harami-Trade - Phân tích kỹ thuật TÀI LIỆU NỘI BỘ & KHÁCH HÀNG



LÚA MÌ

TĂNG TRƯỞNG MẠNH ỔN ĐỊNH + ÁP LỰC GIẢM

ĐẬU TƯƠNGNGÔ 

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

Doanh số vượt xa kỳ vọng thị
trường (~868 nghìn tấn).
Tâm điểm bứt phá đến từ lực
cầu dồi dào của niên vụ mới.

Doanh số đạt 1.399 nghìn tấn,
giữ nhịp tốt. Niên vụ 25/26 ghi
nhận mức bứt phá 71% so với
trung bình 4 tuần gần nhất.

Số liệu tiêu cực khi tổng
doanh số thấp hơn dự báo.
Khối lượng giao hàng
(Shipments) chạm đáy thấp
nhất niên vụ.
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Mặt hàng Dự báo NV 25/26 Thực tế NV 25/26 Dự báo NV 26/27 Thực tế NV 26/27

Lúa mì (Wheat) 0 - 200 166.3 100 - 300 130.5

Ngô (Corn) 800 - 1.600 2,125.3 150 - 300 281.4

Đậu tương (Soybeans) 150 - 450 351.4 0 - 200 172.7

Khô đậu tương (Soymeal) 200 - 500 476.0 0 - 50 16.0

Dầu đậu tương (Soyoil) (5) - 12 1.0 0 0

DỮ LIỆU SO SÁNH CHI TIẾT
Đơn vị tính: Nghìn tấn (Thousand Metric Tons)

Dữ liệu kết thúc ngày 15/05/2026

21/05/2026
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VƯỢT KỲ VỌNG        

NGÔ (CORN): BÙNG NỔ
DOANH SỐ
Niên vụ 2025/2026 ghi nhận con số cực kỳ ấn tượng:
2.125.300 tấn, đánh bại hoàn toàn mức trần dự báo của thị
trường (1.6 triệu tấn).
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Tăng trưởng mạnh mẽ 71% so với mức trung bình 4 tuần

gần nhất.

Niên vụ mới 2026/2027 đạt 281.400 tấn, tiệm cận sát mức

kỳ vọng.

Lực cầu tiêu thụ nội địa ổn định từ các đối tác lớn:

Mexico, Nhật Bản.



ĐẬU TƯƠNG (SOYBEANS): ĐỐI MẶT ÁP LỰC

Khối lượng giao hàng sụt giảm mạnh
Tổng doanh số đạt 11.9 triệu bushels (~324 nghìn tấn), nằm
sát dải dưới của biên dự báo kỹ thuật (7.0 - 25.7 triệu
bushels).

Ghi nhận mức thấp nhất tính từ đầu niên vụ đến nay (Marketing-
year low), sụt giảm mạnh 43% so với mức trung bình.

Giao hàng (Shipments): 9.5 triệu bushels

DƯỚI MỨC DỰ BÁO

Tâm lý thị trường giảm giá (Bearish)

21/05/2026

4/12



868K Tấn

798K Tấn

LÚA MÌ (WHEAT): ĐIỂM SÁNG ĐỘT BIẾN

Thực tế đạt

Dự báo (Trần)

TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Bứt phá từ lực cầu niên vụ mới

Tổng doanh số đạt khoảng 868 nghìn tấn, đánh bại

hoàn toàn các khoản dự báo bi quan trước đó từ

giới phân tích.

Doanh số niên vụ mới vượt trội
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CÁC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CHÍNH

        LÚA MÌ:

Nhật Bản, Mexico, Nigeria, Colombia, Malaysia.

Quốc gia nhập khẩu hàng đầu từng mặt hàng

21/05/2026
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         NGÔ:

Mexico, Nhật Bản, Colombia, Đài Loan, Hàn Quốc.

         ĐẬU TƯƠNG:

Mexico, Ai Cập, Indonesia, Đài Loan, Colombia.



NGÔ

VƯỢT TIẾN ĐỘ NĂM TRƯỚC

TIẾN ĐỘ BÀN HÀNG LUỸ KẾ

Bushels (Niên vụ 24/25)

ĐẬU TƯƠNG LÚA MÌ

1.835B 1.622B 730.1M
Bushels (Niên vụ 24/25) Bushels (Niên vụ 24/25)

DUY TRÌ ỔN ĐỊNH TĂNG TRƯỞNG TỐT

Tiến độ thương mại niên vụ 24/25
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DẦU & KHÔ ĐẬU TƯƠNG
Khô đậu tương - Diễn biến tích cực

Hiệu suất các sản phẩm phụ nhóm Đậu
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Doanh số đạt 476.000 tấn cho niên vụ 25/26, ghi
nhận mức sát biên giới hạn trên của dự báo thị
trường (200K - 500K tấn).

Dầu đậu tương - Diễn biến tiêu cực

Doanh số gây thất vọng lớn khi chỉ đạt vỏn bẹn
1,000 tấn, sụt giảm sâu so với mức kỳ vọng tối thiểu
(5,000 tấn từ giới đầu tư.



PHÂN TÍCH VÀ XU HƯỚNG

Thị trường phân hoá rõ rệt: Lúa mì đang là tâm

điểm thu hút vốn đầu cơ lớn nhờ số liệu xuất khẩu

đột biến từ báo cáo.

Nhận định chiến lược vĩ mô
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Áp lực đè nặng lên Đậu tương: Sự kết hợp bất lợi

giữa doanh số yếu và tiến độ giao hàng chậm sẽ

kìm hãm đà phục hồi của giá.

Ngô giữ vững nội lực: Sức mua cốt lõi ổn định

nhờ khối lượng đặt hàng lớn quay lại từ thị trường

Nhật Bản và Mexico.
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KHUYẾN NGHỊ HÀNH ĐỘNG

Tận dụng các nhịp điều chỉnh kỹ thuật để mở vị thế mua dài hạn.
Lực cầu niên vụ mới hiện tại vô cùng vững chắc.

LÚA MÌ: CANH MUA KHI GIÁ THẤP (BUY ON DIPS)

Kiên nhẫn nắm giữ vị thế. Việc doanh số bứt phá vượt kỳ vọng
71% là bệ đỡ kỹ thuật an toàn cho vùng giá hiện tại.

NGÔ: TIẾP TỤC NẮM GIỮ/TÍCH LUỸ

Thận trọng với các vị thế mua dài hạn. Chỉ số Shipments thấp kỷ
lục báo hiệu rủi ro dư cung dài hạn.

ĐẬU TƯƠNG: THẬN TRỌNG/ƯU TIÊN BÁN



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!
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